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Tóm tắt
Bài viết đánh giá tác động của mức độ nghiêm ngặt trong các biện pháp ứng phó của chính 
phủ tới thương mại quốc tế tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong đại dịch COVID-19. 
Dựa trên phân tích dữ liệu bảng của 24 quốc gia giai đoạn 2020-2022 kết hợp chỉ số nghiêm 
ngặt chính sách từ Oxford COVID-19 Government Response Tracker, kết quả cho thấy các 
chính sách nghiêm ngặt như phong tỏa và hạn chế di chuyển có tác động tiêu cực đến xuất 
khẩu và nhập khẩu. Bên cạnh đó, hồi quy phân vị cho thấy tác động này mạnh hơn ở các quốc 
gia có giá trị giao thương cao. Tuy nhiên, số ca nhiễm COVID-19 có tác động tích cực tới 
thương mại, đặc biệt với hàng hóa y tế. Kết quả nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết kế 
chính sách cân bằng giữa kiểm soát dịch bệnh và duy trì chuỗi cung ứng, đồng thời đề xuất 
tăng cường phối hợp khu vực và đa dạng hóa đối tác thương mại để nâng cao khả năng phục 
hồi kinh tế hậu đại dịch.
Từ khoá: Châu Á - Thái Bình Dương, COVID-19, Mức độ nghiêm ngặt chính sách, Thương 
mại quốc tế.
Phân loại JEL: C33, E60, F10, F13, F14.

The impact of government response stringency on international trade amid the COVID-19 
pandemic: Evidence from Asia-Pacific
Abstract
This paper examines the impact of government response stringency on international trade in 
the Asia-Pacific region during the COVID-19 pandemic. Based on panel data analysis from 
24 countries over 2020-2022 and utilizing the Stringency Index from the Oxford COVID-19 
Government Response Tracker, we find that stringent measures, such as lockdowns and mobility 
restrictions, adversely affected both exports and imports. Quantile regression further reveals 
that these effects were more pronounced in countries with greater trade values. Conversely, 
COVID-19 case numbers positively influenced trade, particularly for medical goods. Our 
results highlight the critical need for balanced policy design to manage health crises while 
sustaining supply chains, advocating for enhanced regional coordination and diversified trade 
partnerships to strengthen post-pandemic economic resilience.
Keywords: Asia-Pacific, COVID-19, International trade, Policy stringency.
JEL Codes: C33, E60, F10, F13, F14.
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1. Giới thiệu
Đại dịch COVID-19, khởi nguồn từ Vũ Hán (Trung Quốc) vào cuối năm 2019, đã nhanh chóng lan rộng, 

trở thành cuộc khủng hoảng toàn cầu chưa từng có tiền lệ, không chỉ về y tế công cộng mà còn trên phương 
diện kinh tế, xã hội và thương mại quốc tế. Các biện pháp ứng phó mạnh mẽ mà chính phủ các quốc gia triển 
khai - bao gồm phong tỏa, giãn cách xã hội, đóng cửa biên giới, hạn chế di chuyển và tạm ngưng hoạt động 
kinh doanh - tuy giúp làm chậm tốc độ lây lan dịch bệnh, nhưng đồng thời gây ra những gián đoạn nghiêm 
trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và dòng chảy thương mại .

Trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đại dịch đã để lại hậu quả nặng nề cả về cung và cầu. Các 
quốc gia như Việt Nam và Trung Quốc là số ít đạt tăng trưởng dương (lần lượt 2,9% và 2,3% trong năm 
2020), trong khi đa phần còn lại ghi nhận mức tăng trưởng âm lần đầu tiên sau nhiều năm . Không chỉ gián 
đoạn sản xuất và phân phối hàng hóa, đại dịch còn làm suy giảm tiêu dùng hộ gia đình, khiến tỷ lệ thất 
nghiệp gia tăng và hàng loạt doanh nghiệp phá sản . Tác động của đại dịch đến thương mại không chỉ đến từ 
cú sốc cung và cầu thông thường, mà còn từ phản ứng chính sách của chính phủ - đặc biệt là mức độ nghiêm 
ngặt trong việc kiểm soát dịch bệnh. Các chính sách như giới nghiêm, hạn chế đi lại, đóng cửa doanh nghiệp 
không thiết yếu đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thương mại, cả xuất khẩu và nhập khẩu, thông qua việc 
hạn chế luồng vận chuyển hàng hóa và tác động đến nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài nước .

Một số nghiên cứu quốc tế đã bước đầu tiếp cận vấn đề này. Buchel & cộng sự (2020) cho thấy kim 
ngạch thương mại của Thụy Sỹ giảm 11% so với cùng kỳ năm 2019 và mức sụt giảm này gắn với các biện 
pháp ngăn chặn nghiêm ngặt của nước nhập khẩu. Tương tự, De Lucio & cộng sự (2022) nhận thấy trong 
thời kỳ phong tỏa, xuất khẩu của Tây Ban Nha chịu ảnh hưởng tiêu cực rõ rệt, đặc biệt trong lĩnh vực dịch 
vụ có tính chất tiếp xúc cao như du lịch . Trên bình diện quốc tế, Espitia & cộng sự (2021) chỉ ra rằng sự gia 
tăng nghiêm ngặt trong phản ứng chính sách có tương quan nghịch với thương mại song phương. Barbero 
& cộng sự (2021) nhận thấy các quốc gia từng tham gia hiệp định thương mại khu vực bị ảnh hưởng mạnh 
hơn bởi các phản ứng chính sách nghiêm ngặt trong đại dịch. Cùng với đó, Bhat & cộng sự (2023) xác nhận 
mức độ nghiêm ngặt chính sách là yếu tố chính tác động tới thương mại, đặc biệt khi so sánh giữa các nhóm 
nước trình độ phát triển khác nhau .

Tuy vậy, vẫn còn đó khoảng trống các nghiên cứu hiện nay chưa thể lấp đầy. Thứ nhất, phần lớn công 
trình mới chỉ tập trung vào các nước phát triển hoặc phạm vi quốc gia đơn lẻ, trong khi khu vực Châu Á - 
Thái Bình Dương, nơi có sự đa dạng lớn về trình độ phát triển và mức độ hội nhập thương mại, chưa được 
nghiên cứu sâu. Thứ hai, việc lượng hóa mức độ nghiêm ngặt phản ứng chính sách đa phần mới dừng lại ở 
mức định tính hoặc sử dụng chỉ số chung, chưa nhiều nghiên cứu áp dụng hệ thống chỉ số chuyên biệt như 
Stringency Index từ bộ dữ liệu của Đại học Oxford. Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá định lượng 
tác động của chính sách ứng phó COVID-19 đến thương mại quốc tế, tập trung vào Châu Á - Thái Bình 
Dương do vai trò trung tâm của khu vực này trong chuỗi cung ứng toàn cầu và sự đa dạng về phản ứng chính 
sách. Bài viết cung cấp bằng chứng mới hoàn thiện khoảng trống nghiên cứu: đề xuất chính sách cân bằng 
với kết quả có thể áp dụng cho các khủng hoảng tương tự.

Nhằm hoàn thiện khoảng trống trên, bài viết đánh giá định lượng tác động của mức độ nghiêm ngặt 
trong phản ứng chính sách của chính phủ tới dòng chảy thương mại trong thời kỳ đại dịch dựa trên dữ liệu 
bảng của 24 quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương giai đoạn 2020-2022 và phương pháp hồi quy tuyến tính 
với hiệu ứng cố định kết hợp phân cụm kép. Từ kết quả thu được, một số khuyến nghị chính sách phù hợp 
cho giai đoạn hậu COVID-19 có thể được gợi ý nhằm củng cố năng lực phục hồi thương mại quốc tế của 
khu vực.

2. Tổng quan nghiên cứu
2.1. Khung lý thuyết
Thương mại quốc tế vốn chịu điều tiết bởi chính sách của chính phủ, và mức độ nghiêm ngặt của các 

chính sách (dù là thuế quan, rào cản kỹ thuật hay biện pháp ứng phó khủng hoảng) đều có thể tác động tới 
dòng chảy xuất nhập. Nền tảng dòng thương mại đa phương giữa các quốc gia được giải thích bởi các lý 
thuyết kinh tế kinh điển, nhấn mạnh vai trò của lợi thế so sánh, quy mô thị trường và các yếu tố địa lý. Sự 
can thiệp của chính phủ vào thương mại quốc tế có thể lý giải qua hai nhóm lập luận: chính trị và kinh tế 
(Rangasamy, 2005). Về chính trị, các chính phủ thường viện dẫn nhu cầu bảo vệ việc làm, an ninh quốc gia, 
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người tiêu dùng, hoặc để thúc đẩy các mục tiêu đối ngoại như nhân quyền hay quan hệ song phương (Kitson 
& Michie, 1995). Các biện pháp như áp thuế, trợ cấp, hạn chế nhập khẩu - điển hình như Chính sách nông 
nghiệp chung (CAP) của EU hay thuế thép năm 2002 của Mỹ - đều phản ánh mục tiêu bảo hộ ngành công 
nghiệp nội địa, nhưng thường gây ra chi phí xã hội cao và làm méo mó thị trường (Venables, 1991). Trong 
bối cảnh COVID-19, việc áp thuế nhập khẩu cũng được sử dụng để bảo hộ sản xuất nội địa, phản ánh mức 
độ nghiêm ngặt của chính sách ứng phó. Về mặt kinh tế, các lập luận cổ điển như “ngành công nghiệp non 
trẻ” (Ocampo, 1993) nhấn mạnh sự cần thiết của chính sách hỗ trợ để các ngành mới có thể cạnh tranh. 
Trong khi đó, lý thuyết thương mại chiến lược khẳng định rằng chính phủ nên can thiệp nhằm giành lợi thế 
cho doanh nghiệp nội địa trong các ngành có tính độc quyền tự nhiên hoặc lợi thế người đi đầu (Kitson & 
Michie, 1995). Tuy nhiên, cả hai hướng tiếp cận đều đặt ra rủi ro nếu thiếu thông tin thị trường hoặc khả 
năng quản trị kém.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, các chính sách ứng phó của chính phủ thường mang nặng yếu tố 
chính trị, nhằm bảo vệ xã hội khỏi rủi ro y tế và đảm bảo trật tự kinh tế - xã hội. Các biện pháp như phong 
tỏa, đóng cửa biên giới, hạn chế di chuyển... đã trực tiếp làm gián đoạn hoạt động sản xuất, vận chuyển và 
tiêu dùng, qua đó ảnh hưởng sâu sắc tới dòng chảy thương mại (Eichenbaum & cộng sự, 2020). Tại các nước 
đang phát triển, nơi có cơ sở hạ tầng yếu và khoảng trống thể chế còn lớn, các biện pháp nghiêm ngặt dễ 
gây ra tổn thương kinh tế sâu rộng (Khanna & Palepu, 2011). Ngược lại, nếu được triển khai hiệu quả, một 
số chính sách y tế như xét nghiệm và truy vết có thể củng cố lòng tin, hỗ trợ quá trình phục hồi thương mại 
(Harjoto & cộng sự, 2020). Tóm lại, mức độ nghiêm ngặt trong phản ứng chính sách có thể vừa là rào cản, 
vừa là yếu tố góp phần giúp điều tiết thương mại quốc tế trong khủng hoảng. Việc xác định và đo lường tác 
động của những can thiệp này là chìa khóa để thiết kế chính sách cân bằng giữa mục tiêu y tế và phục hồi 
thương mại toàn cầu.

2.2. Lược khảo nghiên cứu trước đây
Tác động của đại dịch COVID-19 đến thương mại quốc tế là một trong những chủ đề được thảo luận rộng 

rãi trong kinh tế học đương đại. Trước đại dịch, dòng chảy thương mại giữa các quốc gia chủ yếu chịu ảnh 
hưởng bởi các yếu tố truyền thống như thuế quan, chi phí vận chuyển, chi phí sản xuất, cấu trúc thị trường 
lao động, thể chế chính trị và tương đồng văn hóa (Egger & Pfaffermayr, 2003). Tuy nhiên, COVID-19 đã 
làm thay đổi cấu trúc này bằng cách tạm thời “đóng băng” lao động (yếu tố sản xuất thiết yếu) thông qua 
biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội, đồng thời tạo ra cú sốc cung - cầu chưa từng có.

Một số nghiên cứu ghi nhận sự sụt giảm mạnh thương mại quốc tế tại các nền kinh tế đang phát triển do 
ảnh hưởng đồng thời của suy giảm kiều hối, dòng vốn đầu tư nước ngoài, và rủi ro nợ gia tăng. Theo Gereffi 
& Fernandez-Stark (2020), đại dịch đã phơi bày những điểm yếu cố hữu trong hệ thống thương mại toàn 
cầu, làm dấy lên tranh luận về sự cần thiết phải “địa phương hóa” chuỗi cung ứng để tăng cường khả năng 
tự chủ trong tương lai. Trái lại, các quan điểm ủng hộ toàn cầu hóa như Tongo & Nirkhi (2021) lại cho rằng 
chính khủng hoảng đã cho thấy tầm quan trọng của thương mại quốc tế và hợp tác liên chính phủ trong việc 
đảm bảo nguồn cung các hàng hóa thiết yếu.

Từ góc độ chính sách, một số học giả cho rằng các biện pháp bảo hộ tạm thời là cần thiết để bảo vệ sản 
xuất nội địa (Barua, 2021), trong khi các nghiên cứu khác cảnh báo các hành động như vậy có thể làm trầm 
trọng thêm suy thoái toàn cầu (Evenett & cộng sự, 2022). Sự gián đoạn chuỗi cung ứng được coi là nguyên 
nhân chính khiến thương mại hàng hóa biến động mạnh so với các dòng thương mại khác (Verbeke & Yuan, 
2021). Jamal & Bhat (2022) cho rằng việc đóng cửa biên giới làm giảm dòng lưu chuyển hàng hóa và dịch 
vụ, dẫn đến tình trạng thiếu hụt sản phẩm y tế, thực phẩm và nhu yếu phẩm. Đồng thời, cú sốc cầu khiến 
nhu cầu về hàng hóa phi thiết yếu như quần áo, điện tử và dịch vụ du lịch giảm sâu (Maliszewska & cộng 
sự, 2020).

Ở cấp độ quốc gia và ngành, các nghiên cứu định lượng cũng làm rõ hơn mối quan hệ giữa phản ứng 
chính sách và biến động thương mại. Liu & cộng sự (2021) sử dụng mô hình trọng lực để chứng minh tỷ 
lệ tử vong và lệnh phong tỏa ở các nước nhập khẩu đã làm giảm mạnh nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc. 
Arenas & cộng sự (2022) thực nghiệm dữ liệu Philippines và thấy rằng các biện pháp nghiêm ngặt từ các 
đối tác thương mại có ảnh hưởng tiêu cực đến xuất nhập khẩu, hơn cả các lệnh hạn chế trong nước. Kejzar & 
Velić (2020) khai thác dữ liệu EU và kết luận các liên kết chuỗi giá trị thuận cũng đóng vai trò truyền dẫn cú 
sốc, đặc biệt khi nhu cầu hàng hóa suy giảm đi cùng với nguồn cung lao động co hẹp. Tại khu vực châu Phi 
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cận Sahara, các chính sách phong tỏa kết hợp bất ổn kinh tế đã dẫn tới đóng cửa doanh nghiệp, thất nghiệp 
gia tăng và co hẹp nhu cầu hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa lâu bền (Verma & Gustafsson, 2020).

Đáng chú ý, với nỗ lực bảo vệ nguồn lực y tế và thực phẩm, nhiều quốc gia đã áp đặt các rào cản thương 
mại hoặc hạn chế xuất khẩu tạm thời. Điều này khiến nước nhập khẩu (vốn phụ thuộc vào một số đối tác lớn) 
dễ bị tổn thương khi gặp phải gián đoạn nguồn cung (Bhat & cộng sự, 2023). Vì vậy, câu hỏi về tính hiệu quả 
và tác động dài hạn của các phản ứng chính sách trong thương mại quốc tế trở thành tâm điểm nghiên cứu.

Tóm lại, tổng quan các công trình đã cung cấp bằng chứng thực nghiệm phong phú về mối quan hệ giữa 
mức độ nghiêm ngặt trong phản ứng chính sách và biến động thương mại. Song, phần lớn vẫn tập trung vào 
các nước OECD chứ chưa đề cập nhiều về các nền kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, nơi có mức độ giao 
thương cao, cơ cấu thể chế đa dạng và mức độ phản ứng chính sách khác biệt, từ đó mở ra khoảng trống cho 
nghiên cứu này.

3. Mô hình và dữ liệu
3.1. Dữ liệu
Mẫu nghiên cứu gồm 24 quốc gia thuộc Châu Á - Thái Bình Dương1, được phân tích theo tần suất tháng 

cho giai đoạn 2020m1 - 2022m12. Dữ liệu về giá trị xuất khẩu và nhập khẩu, lãi suất cho vay và chỉ số giá 
tiêu dùng được trích xuất từ Thống kê Tài chính quốc tế của IMF. Các biến phản ứng chính sách, mức độ 
nghiệm ngặt về các biện pháp ứng phó của chính phủ trong đại dịch COVID-19, và số ca nhiễm COVID-19 
được thu thập từ dữ liệu tổng thể các biện pháp chính sách của Trường Quản lý công Blavatnik thuộc Đại 
học Oxford. Từ dữ liệu gốc theo ngày, tác giả chuyển đổi thích hợp sang tần suất tháng, trong đó: các chỉ 
báo về phản ứng chính sách và mức độ nghiệm ngặt trong phản ứng được lấy mức trung bình hàng tháng, 
và số ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận vào ngày cuối tháng. Dữ liệu tỷ giá thực đa phương của quốc gia 
(Reer) được khai thác từ cơ sở dữ liệu Bruegel, trong đó quy ước Reer tăng thể hiện sự lên giá của đồng nội 
tệ so với rổ tiền tệ của 51 đối tác thương mại hàng đầu. Cuối cùng, dữ liệu giá dầu thô theo tháng (chỉ báo 
vĩ mô quốc tế) được thu thập từ Cục Dữ trữ Liên bang (FRED). Để cải thiện độ phù hợp mô hình tổng thể 
và chuẩn hóa phân phối dữ liệu, bài viết sử dụng log tự nhiên của các biến nghiên cứu (trừ lãi suất cho vay).

3.2. Mô hình nghiên cứu
Để tiến hành phân tích định lượng ảnh hưởng của mức độ nghiêm ngặt về các biện pháp ứng phó của 

chính phủ các quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương tới thương mại trong đại dịch COVID-19, tác giả thiết 
lập các phương trình thực nghiệm sau:

lnExit = β0 + β1*lnStringit + β2*lnCaseit + β3*lnReerit + β4*IRit + β5*lnCpiit + 
β6*lnOilt + ui + εit

(*)

lnImit = β0 + β1*lnStringit + β2*lnCaseit + β3*lnReerit + β4*IRit + β5*lnCpiit + 
β6*lnOilt + ui + εit

(**)

Thông tin chi tiết về các biến số được trình bày ở Bảng 1.
Trước khi phân tích định lượng, tác giả kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến độc lập thông 

qua ma trận tương quan. Đồng thời, dữ liệu được xử lý ngoại lai bằng phương pháp Winsorization tại các 
phân vị 1% và 99%. Phân tích chính sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính với hiệu ứng cố định đa chiều 
(multiple fixed effects) nhằm kiểm soát các yếu tố không quan sát được theo không gian và thời gian. 
Phương pháp phân cụm kép theo quốc gia và năm (two-way clustering) được sử dụng để xử lý phương sai 
thay đổi và tự tương quan trong dữ liệu bảng (Peterson, 2008). Để củng cố tính vững, bên cạnh sử dụng chỉ 
số nghiêm ngặt (lnString) làm proxy chính cho biến giải thích, tác giả cũng thực hiện hồi quy bổ sung với 
mức độ phản ứng của chính phủ (lnGov_response) - proxy thứ cấp cho biến này. Do đặc điểm mẫu có N (24 
quốc gia) < T (36 tháng), các phương pháp như GMM là không phù hợp để xử lý nội sinh trong trường hợp 
này (Roodman, 2009).

Kết quả thống kê mô tả mẫu cho thấy luồng xuất khẩu của các quốc gia biến thiên từ 265 - 334.920 triệu 
USD, đạt trung bình 37.507 triệu USD. Trong khi đó, luồng nhập khẩu trong mẫu thay đổi trong khoảng 
247 - 307.501 triệu USD, đạt trung bình 38.573 triệu USD. Qua đó, có thể thấy cán cân thương mại các nước 
trong khu vực hướng nhiều về nhập siêu trong thời kỳ đại dịch. Về mức độ lây lan dịch, nghiên cứu ghi nhận 
khoảng biến thiên số ca nhiễm khá rộng (1 - 101.000.000 ca), với mức trung bình 5.000.000 ca.
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4. Kết quả nghiên cứu

4.1. Kết quả mô hình xuất khẩu

Bảng 2 trình bày kết quả hồi quy về tác động của mức độ nghiêm ngặt về các biện pháp ứng phó của 
chính phủ (lnString) tới xuất khẩu (lnEx) của các nước khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong giai đoạn 
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Bảng 1: Mô tả biến 
Biến số Đo lường Nguồn dữ liệu 
1/ Biến phụ thuộc:   
lnExit Log giá trị xuất khẩu của quốc gia thứ i tại thời điểm t IFS IMF 
lnImit Log giá trị nhập khẩu của quốc gia thứ i tại thời điểm t IFS IMF 
2/ Biến độc lập:   
lnString Log chỉ số nghiêm ngặt về các biện pháp ứng phó của chính phủ 

trong đại dịch COVID-19 của quốc gia thứ i tại thời điểm t (tính điểm 
từ 1-100, với mức điểm càng cao thể hiện chính sách ứng phó càng 
nghiêm ngặt) 

OxCGRT 

lnGov_response Log chỉ số phản ứng chính sách của chính phủ trong đại dịch, bao 
gồm việc ngăn chặn đại dịch, bảo vệ sức khỏe toàn dân và hỗ trợ kinh 
tế, của quốc gia thứ i tại thời điểm t (tính điểm từ 1-100, với mức 
điểm càng cao thể hiện phản ứng chính sách càng mạnh mẽ). Trong 
nghiên cứu này, tác giả sử dụng biến này như một chỉ báo thứ hai của 
biến số thể hiện mức độ nghiêm ngặt về các biện pháp ứng phó trong 
bối cảnh đại dịch. 

OxCGRT 

lnCase Log số ca nhiễm COVID-19 của quốc gia thứ i tại thời điểm t OxCGRT 
lnReer Log tỷ giá thực đa phương của quốc gia thứ i tại thời điểm t Bruegel 
IR Lãi suất cho vay của quốc gia thứ i tại thời điểm t IFS IMF 
lnCpi  Logarit tự nhiên chỉ số giá tiêu dùng (năm gốc 2010 = 100), phản ánh 

lạm phát của quốc gia thứ i tại thời điểm t 
IFS IMF 

lnOil Logarit tự nhiên giá dầu thế giới WTI tại thời điểm t FRED 
Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp 

 

Trước khi phân tích định lượng, tác giả kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến độc lập thông 
qua ma trận tương quan. Đồng thời, dữ liệu được xử lý ngoại lai bằng phương pháp Winsorization tại 
các phân vị 1% và 99%. Phân tích chính sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính với hiệu ứng cố định đa 
chiều (multiple fixed effects) nhằm kiểm soát các yếu tố không quan sát được theo không gian và thời 
gian. Phương pháp phân cụm kép theo quốc gia và năm (two-way clustering) được sử dụng để xử lý 
phương sai thay đổi và tự tương quan trong dữ liệu bảng (Peterson, 2008). Để củng cố tính vững, bên 
cạnh sử dụng chỉ số nghiêm ngặt (lnString) làm proxy chính cho biến giải thích, tác giả cũng thực hiện 
hồi quy bổ sung với mức độ phản ứng của chính phủ (lnGov_response) - proxy thứ cấp cho biến này. 
Do đặc điểm mẫu có N (24 quốc gia) < T (36 tháng), các phương pháp như GMM là không phù hợp để 
xử lý nội sinh trong trường hợp này (Roodman, 2009). 

Kết quả thống kê mô tả mẫu cho thấy luồng xuất khẩu của các quốc gia biến thiên từ 265 - 334.920 
triệu USD, đạt trung bình 37.507 triệu USD. Trong khi đó, luồng nhập khẩu trong mẫu thay đổi trong 
khoảng 247 - 307.501 triệu USD, đạt trung bình 38.573 triệu USD. Qua đó, có thể thấy cán cân thương 
mại các nước trong khu vực hướng nhiều về nhập siêu trong thời kỳ đại dịch. Về mức độ lây lan dịch, 
nghiên cứu ghi nhận khoảng biến thiên số ca nhiễm khá rộng (1 - 101.000.000 ca), với mức trung bình 
5.000.000 ca. 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Kết quả mô hình xuất khẩu 

Bảng 2: Kết quả hồi quy mô hình xuất khẩu 

COVID-19. Theo đó, mô hình cơ sở (1) tiến hành hồi quy đơn biến giữa mức độ nghiêm ngặt về các biện 
pháp ứng phó của chính phủ (lnString) tới xuất khẩu (lnEx) nhằm kiểm định tác động giữa hai biến số này. 
Mô hình chính (2) bổ sung các biến kiểm soát vào mô hình bao gồm: (i) Số ca nhiễm COVID-19 (lnCase); 
(ii) Tỷ giá thực đa phương (lnReer); (iii) Lãi suất cho vay (IR); (iv) Lạm phát (lnCpi); và (v) Giá dầu (lnOil) 
nhằm cải thiện khả năng giải thích của mô hình nghiên cứu. Bên cạnh đó, tác giả sử dụng phương pháp hồi 
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các phân vị 1% và 99%. Phân tích chính sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính với hiệu ứng cố định đa 
chiều (multiple fixed effects) nhằm kiểm soát các yếu tố không quan sát được theo không gian và thời 
gian. Phương pháp phân cụm kép theo quốc gia và năm (two-way clustering) được sử dụng để xử lý 
phương sai thay đổi và tự tương quan trong dữ liệu bảng (Peterson, 2008). Để củng cố tính vững, bên 
cạnh sử dụng chỉ số nghiêm ngặt (lnString) làm proxy chính cho biến giải thích, tác giả cũng thực hiện 
hồi quy bổ sung với mức độ phản ứng của chính phủ (lnGov_response) - proxy thứ cấp cho biến này. 
Do đặc điểm mẫu có N (24 quốc gia) < T (36 tháng), các phương pháp như GMM là không phù hợp để 
xử lý nội sinh trong trường hợp này (Roodman, 2009). 

Kết quả thống kê mô tả mẫu cho thấy luồng xuất khẩu của các quốc gia biến thiên từ 265 - 334.920 
triệu USD, đạt trung bình 37.507 triệu USD. Trong khi đó, luồng nhập khẩu trong mẫu thay đổi trong 
khoảng 247 - 307.501 triệu USD, đạt trung bình 38.573 triệu USD. Qua đó, có thể thấy cán cân thương 
mại các nước trong khu vực hướng nhiều về nhập siêu trong thời kỳ đại dịch. Về mức độ lây lan dịch, 
nghiên cứu ghi nhận khoảng biến thiên số ca nhiễm khá rộng (1 - 101.000.000 ca), với mức trung bình 
5.000.000 ca. 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Kết quả mô hình xuất khẩu 

Bảng 2: Kết quả hồi quy mô hình xuất khẩu 

Biến số Mô hình 
cơ sở (1) 

Mô hình chính 
(2) 

Prais-Winsten 
(3) 

Newey 
-West (4) 

Mô hình 
phụ (5) 

lnString -0.062*** -0.172* -0.023 -0.172*  
 (0.010) (0.096) (0.018) (0.096)  
lnGov_response     -0.470*** 
     (0.102) 
lnCase  0.166*** 0.007 0.166*** 0.202*** 
  (0.017) (0.013) (0.017) (0.017) 
lnReer  0.574*** -0.723*** 0.574*** 0.667*** 
  (0.209) (0.227) (0.209) (0.209) 
IR  -0.171*** -0.007 -0.171*** -0.174*** 
  (0.009) (0.013) (0.009) (0.009) 
lnCpi  0.167*** -0.015 0.167*** 0.171*** 
  (0.034) (0.012) (0.034) (0.035) 
lnOil  -0.455*** 0.243*** -0.455*** -0.553*** 
  (0.147) (0.054) (0.147) (0.137) 
Hằng số 9.824*** 5.017*** 9.970*** 5.017*** 8.277*** 
 (0.033) (1.114) (0.933) (1.114) (1.082) 
Chú thích: (i) Biến phụ thuộc: Xuất khẩu (lnEx); (ii) Dữ liệu nghiên cứu đã loại bỏ các giá trị ngoại lai (outliers) 
ở mức 1% và 99% để hạn chế các tác động nhiễu; (iii) Độ lệch chuẩn hiệu chỉnh đặt trong ngoặc đơn; (iv) ***p 
< 0,01; **p < 0,05; *p < 0,10. 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của nhóm tác giả 

 

Bảng 2 trình bày kết quả hồi quy về tác động của mức độ nghiêm ngặt về các biện pháp ứng phó của 
chính phủ (lnString) tới xuất khẩu (lnEx) của các nước khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong giai 
đoạn COVID-19. Theo đó, mô hình cơ sở (1) tiến hành hồi quy đơn biến giữa mức độ nghiêm ngặt về 
các biện pháp ứng phó của chính phủ (lnString) tới xuất khẩu (lnEx) nhằm kiểm định tác động giữa hai 
biến số này. Mô hình chính (2) bổ sung các biến kiểm soát vào mô hình bao gồm: (i) Số ca nhiễm 
COVID-19 (lnCase); (ii) Tỷ giá thực đa phương (lnReer); (iii) Lãi suất cho vay (IR); (iv) Lạm phát 



Số 335 tháng 5/2025 87

quy Prais-Winsten để khắc phục hiện tượng tự tương quan (Mô hình 3), phương pháp hồi quy Newey-West 
để tạo ra các ước tính nhất quán trong trường hợp tồn tại tự tương quan và có thể có phương sai thay đổi 
(Mô hình 4). Để kiểm tra tính vững, nghiên cứu đưa vào chỉ số phản ứng của chính phủ (lnGov_response) 
để thay thế proxy ban đầu của biến giải thích chính (chỉ số nghiêm ngặt - lnString) tại Mô hình 5. Kết quả từ 
05 mô hình hầu hết thống nhất rằng mô hình nghiên cứu là phù hợp và vững chắc, bất kể các phương pháp 
định lượng khác nhau.

Kết quả cho thấy mức độ nghiêm ngặt về các biện pháp ứng phó của chính phủ (lnString) có tác động 
tiêu cực đến xuất khẩu (lnEx) của các nước khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong giai đoạn COVID-19 
ở mức ý nghĩa thống 1%. Kết quả này trùng với kỳ vọng của tác giả và kết quả của Bhat & cộng sự (2023). 
Cụ thể, các tác giả cho rằng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt tại các quốc gia nhập khẩu trong bối cảnh 
đại dịch khiến cho việc xuất khẩu đến các quốc gia này trở nên khó khăn hơn, các biện pháp chính sách của 
Chính phủ để đối phó với COVID-19 càng tăng sẽ làm giảm cung xuất khẩu, cùng với đó, các cú sốc từ phía 
cầu và sự gián đoạn chuỗi cung ứng ảnh hưởng xấu tới xuất nhập khẩu.

Đối với biến kiểm soát, kết quả nghiên cứu cho thấy số ca nhiễm COVID-19 (lnCase) có tác động tích 
cực tới xuất khẩu (lnEx) của các nước khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong giai đoạn COVID-19 và 
có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, ngụ ý rằng trong giai đoạn COVID-19, các quốc gia có xu hướng xuất khẩu 
nhiều hơn khi tình trạng đại dịch trở nên căng thẳng hơn (thể hiện qua việc có nhiều ca nhiễm COVID hơn). 
Đây là một phát hiện tương đối mới và khác biệt so với các nghiên cứu trước đây như Buchel & cộng sự 
(2020), Liu & cộng sự (2021). Xét trên phạm vi nghiên cứu là các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương, đây 
vẫn là kết quả có ý nghĩa bởi các quốc gia trong khu vực này có sự chênh lệch đáng kể về mức độ phát triển, 
vì vậy, số ca nhiễm COVID-19 tăng dẫn đến việc xuất khẩu các mặt hàng như trang thiết bị y tế, vật liệu 
y tế, thuốc men, các sản phẩm và dịch vụ mới để đối phó với dịch bệnh từ các quốc gia phát triển sang các 
nước đang phát triển gia tăng.

4.2. Kết quả mô hình nhập khẩu
Theo kết quả Bảng 3, mức độ nghiêm ngặt về các biện pháp ứng phó của chính phủ (lnString) có tác 

động tiêu cực đến nhập khẩu (lnEx) của các nước khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong giai đoạn 
COVID-19 và có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Kết quả này trùng khớp với kỳ vọng của tác giả và các nghiên 
cứu của Arenas & cộng sự (2022), Bhat & cộng sự (2023). Theo đó, mức độ nghiêm ngặt của các biện pháp 
ngăn chặn dịch bệnh của Chính phủ, đặt biệt là lệnh phong toả và hạn chế di chuyển ở cả trong nước và quốc 
tế, đã khiến cầu tiêu dùng của nhiều hàng hoá, dịch vụ suy giảm, từ đó làm giảm đáng kể lượng nhập khẩu 
của các quốc gia.

 6

xuất khẩu nhiều hơn khi tình trạng đại dịch trở nên căng thẳng hơn (thể hiện qua việc có nhiều ca nhiễm 
COVID hơn). Đây là một phát hiện tương đối mới và khác biệt so với các nghiên cứu trước đây như 
Buchel & cộng sự (2020), Liu & cộng sự (2021). Xét trên phạm vi nghiên cứu là các quốc gia châu Á 
- Thái Bình Dương, đây vẫn là kết quả có ý nghĩa bởi các quốc gia trong khu vực này có sự chênh lệch 
đáng kể về mức độ phát triển, vì vậy, số ca nhiễm COVID-19 tăng dẫn đến việc xuất khẩu các mặt hàng 
như trang thiết bị y tế, vật liệu y tế, thuốc men, các sản phẩm và dịch vụ mới để đối phó với dịch bệnh 
từ các quốc gia phát triển sang các nước đang phát triển gia tăng. 

4.2. Kết quả mô hình nhập khẩu 

Theo kết quả Bảng 3, mức độ nghiêm ngặt về các biện pháp ứng phó của chính phủ (lnString) có tác 
động tiêu cực đến nhập khẩu (lnEx) của các nước khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong giai đoạn 
COVID-19 và có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Kết quả này trùng khớp với kỳ vọng của tác giả và các 
nghiên cứu của Arenas & cộng sự (2022), Bhat & cộng sự (2023). Theo đó, mức độ nghiêm ngặt của 
các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh của Chính phủ, đặt biệt là lệnh phong toả và hạn chế di chuyển ở cả 
trong nước và quốc tế, đã khiến cầu tiêu dùng của nhiều hàng hoá, dịch vụ suy giảm, từ đó làm giảm 
đáng kể lượng nhập khẩu của các quốc gia. 

 

Bảng 3: Kết quả hồi quy mô hình nhập khẩu 
Biến số Mô hình  

cơ sở (1)  
Mô hình chính 

(2) 
Prais-Winsten 

(3) 
Newey- 
West (4) 

Mô hình 
phụ (5) 

lnString -0.059*** -0.244** -0.043*** -0.244**  
 (0.009) (0.100) (0.014) (0.100)  
lnGov_response     -0.613*** 
     (0.102) 
lnCase  0.195*** 0.015** 0.195*** 0.238*** 
  (0.017) (0.006) (0.017) (0.018) 
lnReer  1.303*** -0.125 1.303*** 1.414*** 
  (0.195) (0.188) (0.195) (0.194) 
IR  -0.188*** -0.023* -0.188*** -0.192*** 
  (0.009) (0.014) (0.009) (0.008) 
lnCpi  0.129*** -0.011 0.129*** 0.136*** 
  (0.035) (0.016) (0.035) (0.035) 
lnOil  -0.624*** 0.089** -0.624*** -0.736*** 
  (0.141) (0.037) (0.141) (0.131) 
Hằng số 9.824*** 5.017*** 9.970*** 5.017*** 5.897*** 
 (0.033) (1.114) (0.933) (1.114) (1.082) 
Chú thích: (i) Biến phụ thuộc: Nhập khẩu (lnIm); (ii) Dữ liệu nghiên cứu đã loại bỏ các giá trị ngoại lai (outliers) 
ở mức 1% và 99% để hạn chế các tác động nhiễu; (iii) Độ lệch chuẩn hiệu chỉnh đặt trong ngoặc đơn; (iv) ***p 
< 0,01; **p < 0,05; *p < 0,10. 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của nhóm tác giả 

 

Đối với biến kiểm soát, kết quả nghiên cứu cho thấy số ca nhiễm (lnCase) có tác động tích cực tới nhập 
khẩu (lnIm) của các nước khu vực Châu Á - Thái Bình Dương với ý nghĩa thống kê 1%, ngụ ý rằng 
trong giai đoạn COVID-19, các quốc gia có xu hướng nhập khẩu nhiều hơn khi tình trạng đại dịch trở 
nên căng thẳng (thể hiện qua việc có nhiều ca nhiễm COVID-19 hơn). Đây là một phát hiện rất khác 
biệt với các nghiên cứu trước (ví dụ: Buchel & cộng sự, 2020; Liu & cộng sự, 2021). Xét trong phạm 
vi châu Á - Thái Bình Dương, kết quả này vẫn có ý nghĩa bởi các quốc gia trong khu vực có sự khác 
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Đối với biến kiểm soát, kết quả nghiên 
cứu cho thấy số ca nhiễm (lnCase) có tác 
động tích cực tới nhập khẩu (lnIm) của 
các nước khu vực Châu Á - Thái Bình 
Dương với ý nghĩa thống kê 1%, ngụ ý 
rằng trong giai đoạn COVID-19, các quốc 
gia có xu hướng nhập khẩu nhiều hơn 
khi tình trạng đại dịch trở nên căng thẳng 
(thể hiện qua việc có nhiều ca nhiễm 
COVID-19 hơn). Đây là một phát hiện rất 
khác biệt với các nghiên cứu trước (ví dụ: 
Buchel & cộng sự, 2020; Liu & cộng sự, 
2021). Xét trong phạm vi châu Á - Thái 
Bình Dương, kết quả này vẫn có ý nghĩa 
bởi các quốc gia trong khu vực có sự khác 
biệt lớn về phát triển kinh tế, vì vậy, số ca 
nhiễm COVID-19 tăng dẫn đến nhu cầu 
của nhiều nước đối với các mặt hàng thiết 
yếu như trang thiết bị y tế, thuốc men, sản 
phẩm và dịch vụ mới để đối phó với dịch 
bệnh từ các quốc gia phát triển cũng gia 
tăng, do đó nhập khẩu sẽ tăng mạnh.

4.3. Kết quả hồi quy phân vị
Để phân tích sâu hơn tác động của 

mức độ nghiêm ngặt về các biện pháp 
ứng phó của chính phủ (lnString) tới xuất 
khẩu (lnEx) và nhập khẩu (lnIm), bài viết 
thực hiện hồi quy phân vị để đánh giá xem 
liệu có khác biệt về tác động của mức độ 
nghiêm ngặt về các biện pháp ứng phó của 
chính phủ tới xuất nhập khẩu tại các quốc 
gia khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 
trong giai đoạn COVID-19 giữa các phân 
vị khác nhau của xuất khẩu. Phương pháp 
hồi quy truyền thống (OLS) thường sử 
dụng giá trị trung bình của mẫu với giả 
định tồn tại mối quan hệ đồng nhất giữa 
mức độ nghiêm ngặt về các biện pháp 
ứng phó của chính phủ và xuất nhập khẩu. 
Tuy nhiên, khi xuất hiện tính không đồng 
nhất trong mẫu nghiên cứu, sử dụng OLS 
không phải lúc nào cũng mang lại những 
suy luận thực nghiệm tốt. Thay vì chỉ dựa 
vào một mô tả duy nhất về hành vi trung 
tâm của mẫu, hồi quy phân vị khám phá 
một loạt hàm phân vị có điều kiện. Cách 
tiếp cận này cho phép tác giả đánh giá 
được tính không đồng nhất có điều kiện 
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tiềm ẩn. Hơn nữa, phương pháp này tránh được giả định các sai số được phân bổ đồng đều tại các mức phân 
vị xuất nhập khẩu khác nhau.

Kết quả hồi quy phân vị xuất khẩu (Bảng 4-a) một lần nữa củng cố kết quả mô hình chính khi chỉ ra 
được mối quan hệ tiêu cực giữa mức độ nghiêm ngặt về các biện pháp ứng phó của chính phủ và xuất khẩu 
của các nước Châu Á - Thái Bình Dương trong giai đoạn COVID-19. Đáng chú ý, kết quả nghiên cứu cho 
thấy có sự khác biệt về tác động của mức độ nghiêm ngặt về các biện pháp ứng phó của chính phủ tới xuất 
khẩu của các quốc gia ở các phân vị khác nhau. Theo đó, các hệ số của lnString trong Cột (1) - (5) cho thấy 
tác động của mức độ nghiêm ngặt về các biện pháp ứng phó của chính phủ đối với xuất khẩu của các quốc 
gia khu vực Châu Á - Thái Bình Dương có cùng dấu âm và giảm dần theo sự gia tăng của phân vị lnEx, tuy 
nhiên chỉ có hệ số tại Cột (1) - (3) có ý nghĩa thống kê ở mức 10%. Kết quả hồi quy phân vị ngụ ý mức độ 
nghiêm ngặt về các biện pháp ứng phó của chính phủ sẽ có tác động tiêu cực mạnh hơn tới xuất khẩu đối với 
các quốc gia có giá trị xuất khẩu thấp (thể hiện qua phân vị lnEx thấp).

Kết quả hồi quy phân vị nhập khẩu (Bảng 4-b) có sự tương đồng với mô hình chính khi chỉ ra được 
quan hệ tiêu cực giữa mức độ nghiêm ngặt về các biện pháp ứng phó của chính phủ và nhập khẩu của các 
nước khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong giai đoạn COVID-19. Đáng chú ý, tác động tiêu cực của 
mức độ nghiêm ngặt về các biện pháp ứng phó của chính phủ tới nhập khẩu tăng dần theo mức độ gia tăng 
của phân vị nhập khẩu. Điều này ngụ ý trong giai đoạn COVID-19, các quốc gia nhập khẩu nhiều sẽ bị tác 
động mạnh mẽ hơn bởi các chính sách nghiêm ngặt của chính phủ. Tóm lại, kết quả phân tích hồi quy phân 
vị một lần nữa khẳng định tính nhất quán của kết quả nghiên cứu của bài viết cũng như cho thấy mức độ 
nghiêm ngặt về các biện pháp ứng phó của chính phủ không chỉ tác động tới thương mại của các quốc gia 
ở giá trị trung bình mà còn tác động tới thương mại theo các phân vị khác nhau của xuất nhập khẩu. Ngoài 
ra, kết quả nghiên cứu cũng gợi ý các quốc gia có mức độ giao thương lớn cần đặc biệt thận trọng khi thiết 
kế chính sách ứng phó, vì họ dễ bị tổn thương hơn trước các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt, từ đó gợi ý 
các quốc gia cần điều chỉnh chính sách ứng phó dựa trên quy mô thương mại để giảm thiểu các tác động 
tiêu cực gây ra bởi khủng hoảng.

5. Kết luận và hàm ý chính sách
Bài viết chứng minh rằng mức độ nghiêm ngặt trong các biện pháp ứng phó của chính phủ trong đại dịch 

có ảnh hưởng tiêu cực đến thương mại quốc tế của các quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương. Cụ thể, việc áp 
dụng các chính sách như giới nghiêm, đóng cửa biên giới, hạn chế đi lại và phong tỏa doanh nghiệp không 
thiết yếu đã làm suy giảm đáng kể giá trị xuất nhập khẩu của các quốc gia trong mẫu. Điều này thể hiện qua 
hệ số hồi quy âm và có ý nghĩa thống kê trong các mô hình ước lượng khác nhau, kể cả khi sử dụng biến giải 
thích chính thay thế hay vận dụng các phương pháp khác như Prais-Winsten hay Newey-West. Kết quả này 
củng cố bằng chứng từ các nghiên cứu trước, cho thấy sự nhất quán xu hướng toàn cầu về ảnh hưởng của 
chính sách kiểm soát dịch bệnh đến dòng thương mại. Ngoài ra, hồi quy phân vị làm rõ thêm tác động tiêu 
cực này không đồng nhất giữa các quốc gia: các nền kinh tế có giá trị xuất nhập cao thường chịu ảnh hưởng 
nặng nề hơn bởi các biện pháp nghiêm ngặt. Một phát hiện thú vị là số ca nhiễm COVID-19 có tác động 
dương đến thương mại trong một số mô hình, hàm ý mức độ khẩn cấp của dịch bệnh có thể thúc đẩy trao đổi 
hàng hóa y tế và hàng thiết yếu, nhất là tại các quốc gia phát triển/có năng lực sản xuất cao. Như vậy, nghiên 
cứu không chỉ khẳng định vai trò then chốt của phản ứng chính sách trong giai đoạn khủng hoảng y tế toàn 
cầu, mà còn chứng minh rằng ảnh hưởng này là đa chiều, phụ thuộc vào cấu trúc thương mại, trình độ phát 
triển và năng lực điều hành chính sách của mỗi quốc gia.

Từ kết quả trên, có thể gợi mở các khuyến nghị chính sách sau. Thứ nhất, các nước cần thận trọng trong 
thiết kế và triển khai các biện pháp phòng chống dịch, tránh tạo rào cản thương mại không cần thiết. Mặc dù 
phản ứng nhanh và mạnh là cần thiết trong giai đoạn khủng hoảng, điều này cần được cân đối với mục tiêu 
duy trì chuỗi cung ứng, đặc biệt với các ngành hàng thiết yếu tính liên kết toàn cầu cao. Thứ hai, cần tăng 
cường phối hợp chính sách giữa các quốc gia trong khu vực nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của biện 
pháp kiểm soát đơn phương. Việc chia sẻ thông tin, hợp tác trong xét nghiệm, truy vết và tiêm chủng có thể 
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